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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH ĐỒNG NAI                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                             

Bản án số: 21/2018/HS-PT 

    Ngày: 19-01-2018. 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Lượng 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thành 

 Bà Lê Hồng Hương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tài - Thư ký tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Phan Hoàng Quân - Kiểm sát viên.                                                                                           

Ngày 19 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 325/2017/TLPT-HS 

ngày 20 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo Phan Đức Th, do có kháng cáo của 

bị cáo Phan Đức Th đối với bản án hình sự sơ thẩm số 119/2017/HS-ST ngày 

26 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc.  

Bị cáo có kháng cáo: Phan Đức Th, sinh năm 1986, tại tỉnh Quảng Nam; 

Nơi ĐKNKTT: thôn L, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam; Nghề nghiệp: Tài xế; 

Trình độ học vấn: 10/12; Dân tôc̣ : Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Văn Đ, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị 

K, sinh năm 1962; Vợ là Lương Thị Thanh Tr, sinh năm 1988; có 02 người con, 

lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: không;  

Nhân thân: Tại bản án số 147/2010/HSPT ngày 23 tháng 9 năm 2010, bị 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Vi 

phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 20 tháng 01 năm 2013 (Đương nhiên được xóa án tích 

theo quy định). 

Bị cáo tại ngoại. (Có mặt) 
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 (Ngoài ra trong vu ̣án còn có người đại diện hơp pháp của người bị hại 

ông Nguyễn Chiến Th1 và bị đơn dân sự Công ty TNHH MTV Vận tải đường bộ 

Ch1 nhưng không có kháng cáo nên Tòa không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào lúc 21 giờ 10 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2017, bị cáo Phan Đức Th 

điều khiển xe ô tô tải biển số T92- 001.14 lưu thông trên đường Quốc lộ 1A 

theo hướng Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến Km 1781+ 500m 

thuộc ấp Z, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai, Th điều khiển cho xe chuyển 

hướng sang phần đường bên trái để vào Cây xăng Ch. Khi xe ô tô tải biển số 

T92- 001.14 vừa qua phần đường bên trái thì xe mô tô biển số 60B5- 734.50 do 

anh Nguyễn Văn Th2 điều khiển theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi 

Bình Thuận chạy tới đụng vào hông bên phải xe ô tô tải biển số T92- 001.14 

gây tai nạn giao thông. 

Hậu quả: Anh Nguyễn Văn Th2 bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và 

chết tại Trung tâm y tế huyện X1. 

Tại kết luận giám định pháp y số: 219/PC54-KLGĐPY, ngày 26 tháng 4 

năm 2017 của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, kết luận nguyên 

nhân tử vong của anh Nguyễn Văn Th2: Sốc đa chấn thương; chấn thương ngực 

kín gãy xương ức, xuất huyết nội; gãy xương đùi phải, xương cẳng chân. 

Tại phiếu kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Phan Đức Th là 

11mg/dl).  

 Tại bản kết luận giám định tư pháp số 18-2017/KLGĐ-PT của Sở giao 

thông vận tải kết luận: Xe ô tô tải biển số T92- 001.14 trước khi xảy ra tai nạn, 

hệ thống lái, hệ thống phanh, hệ thống đèn tín hiệu và lốp xe là đảm bảo an toàn 

kỹ thuật, hoạt động bình thường. Sau tai nạn, xe bị hư hỏng nhẹ phần thân vỏ. 

Tại bản án số 119/2017/HSST ngày 26 tháng 9 năm 2017 Tòa án nhân 

dân huyện Xuân Lộc đã quyết định: Áp dụng khoản 1 Điều 202, điểm b, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Đức Th 08 

(tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo luật định. 

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, bị cáo Phan Đức Th có đơn kháng cáo xin 

được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 

phát biểu ý kiến: Cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo 

và tuyên phạt mức án 08 (tám) tháng tù là đúng người, đúng tội. Tại phiên tòa 
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bị cáo trình bày thêm tình tiết mới, chưa được cấp sơ thẩm xem xét là có quá 

trình tham gia phục vụ trong quân đội, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại địa 

phương đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận. Tuy nhiên, xét mức án trên là phù 

hợp nên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo; Giữ nguyên bản 

án sơ thẩm của TAND huyện Xuân Lộc. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Phan Đức Th đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng 

cứ khác thu thập trong hồ sơ vụ án. Bị cáo có giấy phép lái xe theo quy định, 

điều khiển xe ô tô tải biển số T92-001.14 lưu thông trên đường Quốc lộ 1A theo 

hướng Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh, khi Th điều khiển xe ô tô chuyển 

hướng sang phần đường bên trái thì xe mô tô biển số 60B5-734.50 do anh 

Nguyễn Văn Th2 điều khiển theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận 

đụng vào hông bên phải xe ô tô tải do Th điều khiển. Hậu quả anh Th2 tử vong 

tại Trung tâm y tế huyện X1. 

Hành vi của bị cáo đã vi phạm khoản 2 Điều 15 Luật giao thông đường 

bộ, điểu khiển xe chuyển hướng không đảm bảo an toàn, gây tai nạn, hậu quả 

làm 01 người chết, xâm phạm an toàn giao thông, gây đau thương mất mát cho 

gia đình người bị hại. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội “Vi phạm quy 

định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, tội danh và hình phạt 

quy định tại khoản 1 Điều 202 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho gia đình bị hại, 

người bị hại cũng có một phần lỗi và xử phạt bị cáo 08 tháng tù là phù hợp. Tuy 

nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo trình bày thêm các tình tiết giảm nhẹ mới 

như từng có thời gian phục vụ trong quân đội, vợ mới sinh con nhỏ được 03 

tháng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị cáo là lao động chính trong gia đình… 

Đối chiếu với quy định Điều 60 BLHS 1999 và Nghị Quyết 01/2013/HĐTP 

ngày 06 tháng 01 năm 2013 bị cáo có đủ điều kiện nên xét chấp nhận cho bị cáo 

được hưởng án treo với thời gian thử thách theo quy định để thể hiện sự khoan 

hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho bị cáo chăm sóc các con còn nhỏ. 

[3] Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, không phù hợp với nhận 

định của hội đồng xét xử nên không chấp nhận.  

[4] Kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 
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Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm e khoản 1 Điều 357 

BLTTHS năm 2015. 

[1] Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Đức Th, sửa bản án hình sự sơ 

thẩm số 119/2017/HSST ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện 

Xuân Lộc. 

[2] Áp dụng khoản 1 Điều 202, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

60  Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tuyên xử: Bị cáo Phan Đức Th phạm tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 

Xử phạt bị cáo Phan Đức Th 08 (tám) tháng tù, nhưng cho bị cáo được 

hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 04 (bốn) tháng kể từ ngày 

tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Th cho Ủy ban nhân dân xã T1, huyện N, tỉnh Quảng Nam 

nơi bị cáo cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp 

bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 69 của 

Luật Thi hành án hình sự. 

[3] Bị cáo không  phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND huyện Xuân Lộc (2); 

- VKSND huyện Xuân Lộc; 

- Công an huyện Xuân Lộc; 

- Chi cục THADS huyện Xuân Lộc; 

- Phòng PV27 CA tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Thành Lượng 

 

 

 


